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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh sách tổ chức Giám định tư pháp,  

Giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 

157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2820/TTr-STP,  

ngày 21/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư 

pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Có 

danh sách kèm theo). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp); 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- TAND tỉnh, VKSND tỉnh; 

- Công an tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NVK (BTh, 60b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Bùi Văn Khánh 
  

https://hethongphapluat.com/docs/go/c4d992fdc12e7b3fecd0d12442ed540d/
https://hethongphapluat.com/docs/go/c4d992fdc12e7b3fecd0d12442ed540d/


DANH SÁCH  

Tổ chức giám định tư pháp công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND, ngày      /12/2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 
 

STT Tên tổ chức giám định tư pháp 
Lĩnh vực  

giám định 
Địa chỉ liên hệ Thủ trưởng đơn vị 

1 
Phòng Kỹ thuật hình sự, 

Công an tỉnh Hòa Bình 
Kỹ thuật hình sự 

A15, tổ 18, phường Tân Thịnh, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

Điện thoại: 02183. 869055 

 

Ông Bùi Đức Nhật - 

Trưởng phòng 

2 
Trung tâm Pháp y tỉnh Hòa Bình –  

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 
Pháp y 

Tổ 14, đường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

Điện thoại: 0989737302 

 

Ông Hà Thế Sơn -   

Giám đốc  
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DANH SÁCH  

Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày      /12/2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 
 

STT 
Tên tổ chức  

giám định tư pháp 

Chuyên ngành 

giám định 

Kinh nghiệm 

giám định 
Thông tin liên hệ Thủ trưởng đơn vị 

1 

Trung tâm kiểm định chất 

lượng công trình xây dựng 

- Sở Xây dựng tỉnh Hòa 

Bình. 

Đánh giá chất 

lượng công trình 

xây dựng 

Thành lập  

năm 2005 

 

Đường Phan Bội Châu, 

phường Tân Thịnh, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

ĐT: 02183. 885192 

        0913296323 

Ông Hoàng Minh Tùng 

- Giám đốc Trung tâm 
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DANH SÁCH  

Giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND, ngày        /12/2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi công tác Lĩnh vực chuyên môn 

Kinh nghiệm 

trong hoạt động 

chuyên môn và 

giám định tư pháp 

I LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: PHÁP Y 

1 Đặng Hoài Bão 09/5/1968 Trung tâm Pháp y tỉnh  Pháp y Chuyên trách 

2 Quách Thị Huyền 18/9/1985 Trung tâm Pháp y tỉnh Pháp y Chuyên trách 

3 Chu Quyết Tấn 18/7/1978 Trung tâm Pháp y tỉnh Pháp y Chuyên trách 

4 Đinh Quốc Thắng 18/10/1975 Bệnh viện đa khoa tỉnh Pháp y Kiêm nhiệm 

5 Hồ Quốc An 31/10/1969 Bệnh viện đa khoa tỉnh Pháp y Kiêm nhiệm 

6 Nguyễn Quốc Phương 25/9/1971 Bệnh viện đa khoa tỉnh Pháp y Kiêm nhiệm 

7 Đinh Thị Chiên 1967 Bệnh viện đa khoa tỉnh Pháp y Kiêm nhiệm 

8 Mai Thị Vân Anh 1976 Bệnh viện đa khoa tỉnh Pháp y Kiêm nhiệm 

9 Bàn Thị Thanh Huyền 1969 Bệnh viện đa khoa tỉnh Pháp y Kiêm nhiệm 

10 Đặng Trần Thanh Liêm 1974 Bệnh viện đa khoa tỉnh Pháp y Kiêm nhiệm 

11 Đào Xuân Lương 1979 Bệnh viện đa khoa tỉnh Pháp y Kiêm nhiệm 

12 Đỗ Đình Nhường 03/01/1963 Công an tỉnh  Pháp y Chuyên trách 
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13 Lê Văn Hữu 1994 Công an tỉnh Pháp y Chuyên trách 

14 Đỗ Đình Vận 04/02/1964 Bệnh viện đa khoa tỉnh Pháp y Kiêm nhiệm 

15 Nguyễn Chí Thành 1974 Bệnh viện đa khoa tỉnh Pháp y Kiêm nhiệm 

16 Bùi Hoàng Bột 1962 Bệnh viện đa khoa tỉnh Pháp y Kiêm nhiệm 

17 Phạm Quang Ngọc 09/7/1971 Công an tỉnh  Pháp y Chuyên trách 

II LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: KỸ THUẬT HÌNH SỰ 

1 Bùi Đức Nhật 23/7/1969 Công an tỉnh Dấu vết đường vân Chuyên trách 

2 Nguyễn Ngọc Hưng 04/01/1982 Công an tỉnh Dấu vết đường vân Chuyên trách 

3 Bùi Tiến Ngọc 13/5/1992 Công an tỉnh Dấu vết đường vân Chuyên trách 

4 Nguyễn Hữu Đôn 14/7/1965 Công an tỉnh Hóa học và sinh học Chuyên trách 

5 Nguyễn Anh Tấn 23/7/1978 Công an tỉnh Dấu vết cơ học Chuyên trách 

6 Trần Tùng Dương 15/3/1991 Công an tỉnh Dấu vết cơ học Chuyên trách 

7 Bùi Việt Hà 06/11/1981 Công an tỉnh Hóa học Chuyên trách 

8 Đỗ Thành Công 29/9/1985 Công an tỉnh Hóa học Chuyên trách 

9 Đặng Tiến Mạnh 07/02/1991 Công an tỉnh Hóa học Chuyên trách 

10 Phạm Bá Lâm 20/8/1966 Công an tỉnh Kỹ thuật Chuyên trách 

11 Bùi Văn Dũng 27/01/1988 Công an tỉnh Tài liệu Chuyên trách 

12 Trần Bá Dương 06/3/1979 Công an tỉnh 
Tài liệu;  

Kỹ thuật số điện tử 
Chuyên trách 

13 Bùi Vũ Thu Hương 23/10/1975 Công an tỉnh Tài liệu Chuyên trách 

14 Nguyễn Văn Mùi 21/12/1991 Công an tỉnh Tài liệu Chuyên trách 
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III LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 

1 Lưu Huy Linh 19/3/1964 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Kiêm nhiệm 

2 Bùi Tú Cao 14/4/1970 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Kiêm nhiệm 

3 Khuất Hùng Mạnh 13/02/1972 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Kiêm nhiệm 

4 Tô Anh Tú 05/4/1980 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Kiêm nhiệm 

IV LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: XÂY DỰNG 

1 Nguyễn Đình Hùng 11/5/1977 Sở Xây dựng Xây dựng Chuyên trách 

2 Hoàng Minh Tùng 08/8/1974 Sở Xây dựng Xây dựng Chuyên trách 

3 Bùi Minh Thái 24/11/1982 Sở Xây dựng Xây dựng Chuyên trách 

4 Lương Thanh Tuấn 31/10/1979 Sở Xây dựng Xây dựng Chuyên trách 

5 Bùi Lê Thanh 25/11/1986 Sở Xây dựng Xây dựng Chuyên trách 

V LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: MÔI TRƯỜNG 

1 Nguyễn Khắc Long 04/3/1970 Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường Kiêm nhiệm 

2 Phạm Thành Long 02/6/1984 Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường Kiêm nhiệm 

3 Nguyễn Thu Hà 12/02/1985 Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường Kiêm nhiệm 

4 Trần Thị Thanh Tuyến 14/9/1986 Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường Kiêm nhiệm 

5 Nguyễn Thị Hoa 10/11/1981 Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường Kiêm nhiệm 

VI LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: TÀI CHÍNH 

1 Phạm Quốc Đàm 29/11/1963 Sở Tài chính Tài chính Kiêm nhiệm 
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2 Hoàng Văn Lộc 21/9/1971 Sở Tài chính Tài chính Kiêm nhiệm 

3 Nguyễn Thị Liên 23/4/1974 Sở Tài chính Tài chính Kiêm nhiệm 

4 Nguyễn Thị Huệ 04/11/1972 Sở Tài chính Tài chính Kiêm nhiệm 

5 Nguyễn Thị Thu Thủy 15/8/1976 Sở Tài chính Tài chính Kiêm nhiệm 

6 Trần Mạnh Cường 28/12/1989 Sở Tài chính Tài chính Kiêm nhiệm 

7 Lê Thanh Bình 16/5/1975 Sở Tài chính Tài chính Kiêm nhiệm 

8 Trương Thị Lệ 24/12/1983 Sở Tài chính Tài chính Kiêm nhiệm 

9 Nguyễn Thành Long 28/4/1987 Sở Tài chính Tài chính Kiêm nhiệm 

10 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8/4/1984 Sở Tài chính Tài chính Kiêm nhiệm 

11 Phạm Bảo Châu 22/10/1988 Sở Tài chính Tài chính Kiêm nhiệm 

VII LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 

1 Trần Mai Phong 25/6/1971 Sở Thông tin truyền thông Thông tin truyền thông Kiêm nhiệm 

2 Trần Hòa 28/8/1978 Sở Thông tin truyền thông Thông tin truyền thông Kiêm nhiệm 

3 Nguyễn Quỳnh Chi 17/02/1981 Sở Thông tin truyền thông Thông tin truyền thông Kiêm nhiệm 

4 Nguyễn Thị Mai 16/4/1971 Sở Thông tin truyền thông Thông tin truyền thông Kiêm nhiệm 

VIII LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1 Bùi Thị Hòa Bình 26/6/1978 Sở Giao thông vận tải Giao thông vận tải Kiêm nhiệm 

2 Nguyễn Phú Hùng 16/8/1973 Sở Giao thông vận tải Giao thông vận tải Kiêm nhiệm 

3 Nguyễn Văn Công 24/10/1989 Sở Giao thông vận tải Giao thông vận tải Kiêm nhiệm 

4 Trần Trung Dũng 28/12/1985 Sở Giao thông vận tải Giao thông vận tải Kiêm nhiệm 
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5 Lê Minh Sơn 18/6/1980 Sở Giao thông vận tải Giao thông vận tải Kiêm nhiệm 

IX LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 An Mạnh Cường 25/7/1971 Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ Kiêm nhiệm 

2 Phạm Thế Hải 08/6/1975 Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ Kiêm nhiệm 

3 Phạm Thị Vân Phương 21/8/1980 Sở Khoa học và Công nghệ 
Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng 
Kiêm nhiệm 

4 Bùi Tiến Thành 25/7/1984 Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ Kiêm nhiệm 

X LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

1 Phạm Thị Thanh Thủy 23/7/1979 Sở Kế hoạch và đầu tư Kế hoạch và đầu tư Kiêm nhiệm 

2 Tô Thanh Thủy 17/12/1970 Sở Kế hoạch và đầu tư Kế hoạch và đầu tư Kiêm nhiệm 

XI LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: CÔNG THƯƠNG 

1 Trần Trung Hiếu 1977 Sở Công thương Công thương  Kiêm nhiệm 

2 Trần Thị Thu Hiền 1981 Sở Công thương Công thương Kiêm nhiệm 

3 Vũ Tiến Hương 1983 Sở Công thương Công thương Kiêm nhiệm 

4 Lê Xuân Hải 1982 Sở Công thương Công thương Kiêm nhiệm 

5 Đinh Thị Vân Giang 1982 Sở Công thương Công thương Kiêm nhiệm 

XII LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1  Vũ Tiến Cảnh 01/10/1982 
Sở Nông nghiệp & phát triển nông 

thôn 

Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn 
Kiêm nhiệm 

2 Nguyễn Thị Mai Liên 21/7/1980 
Sở Nông nghiệp & phát triển nông 

thôn 

Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn 
Kiêm nhiệm 

3 Trương Thanh Thủy 01/3/1982 
Sở Nông nghiệp & phát triển nông 

thôn 

Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn 
Kiêm nhiệm 
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4 Phạm Thu Trang 09/3/1984 
Sở Nông nghiệp & phát triển nông 

thôn 

Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn 
Kiêm nhiệm 

5 Trần Tiến Trường 18/10/1972 
Sở Nông nghiệp & phát triển nông 

thôn 

Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn 
Kiêm nhiệm 

6 Trần Đức Hoàn 11/12/1985 
Sở Nông nghiệp & phát triển nông 

thôn 

Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn 
Kiêm nhiệm 

7 Đỗ Đức Nhân 18/3/1983 
Sở Nông nghiệp & phát triển nông 

thôn 

Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn 
Kiêm nhiệm 

8 Nguyễn Đình Ổn 08/10/1968 
Sở Nông nghiệp & phát triển nông 

thôn 

Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn 
Kiêm nhiệm 

XIII LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG 

1 Nguyễn Huy Khương 1963 
Ngân hàng nhà nước chi nhánh 

tỉnh Hòa Bình 
Hoạt động ngân hàng Kiêm nhiệm 

2 Nguyễn Thị Kim Yến 1970 
Ngân hàng nhà nước chi nhánh 

tỉnh Hòa Bình 
Hoạt động ngân hàng Kiêm nhiệm 

3 Bùi Đức Hoàn 1968 
Ngân hàng nhà nước chi nhánh 

tỉnh Hòa Bình 
Hoạt động ngân hàng Kiêm nhiệm 

4 Nguyễn Văn Công  1986 
Ngân hàng nhà nước chi nhánh 

tỉnh Hòa Bình 
Hoạt động ngân hàng Kiêm nhiệm 

5 Hoàng Thùy Linh 1987 
Ngân hàng nhà nước chi nhánh 

tỉnh Hòa Bình 
Hoạt động ngân hàng Kiêm nhiệm 

XIV LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: BẢO HIỂM XÃ HỘI; BẢO HIỂM Y TẾ 

1 Đào Quang Huy 2/9/1972 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình 
Bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm y tế 
Kiêm nhiệm 

2 Trần Thị Mỹ Dung 5/6/1979 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình 
Bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm y tế 
Kiêm nhiệm 

Tổng số: 91 Giám định viên.  
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DANH SÁCH  

Người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND, ngày       /12/2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi công tác Lĩnh vực chuyên môn 

I LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: ĐẤT ĐAI 

1 Trần Đức Tiến 3/2/1970 Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai 

2 Nguyễn Trọng Nghĩa 19/10/1987 Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai 

3 Bùi Thị Ngọc Thu 20/12/1982 Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai 

4 Quách Thanh Tùng 7/6/1979 Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai 

5 Nguyễn Quốc Bình 23/3/1982 Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai 

Tổng số: 05 người giám định theo vụ việc. 
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